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ABSTRACT 

Using biological agents on managing plant pathogens is a tendency of 

performing a safe and sustainable agriculture. Therefore, research 

isolated and selected actinomycete isolates having high antagonistic 

ability to Fusarium solani and Sclerotium rolfsii that are plant pathogens. 

From 150 soil samples at gardens of vegetables and fruits in Can Tho, 

Vinh Long and Dong Thap, 42 actinomycete samples were isolated and 

purified. Among them, 10 actinomycete isolates had antagonistic ability. 

The isolate of CTND-10 had highest antagonistic ability, with 

antagonistic efficacy to S. rolfsii at approximately 57.8%; to F. solani at 

approximately 51.7%. The actinomycete isolates could stimulate 

germination growth of mung bean, with high effectiveness at CTND-03, 

next CTND-10, CTND-14, CTND-04 and CTND-02. 

TÓM TẮT  

Việc sử dụng tác nhân sinh học quản lý mầm bệnh đang là xu hướng giúp 

xây dựng nền nông nghiệp an toàn và bền vững. Do đó, nghiên cứu đã 

phân lập và tìm ra chủng xạ khuẩn đối kháng mạnh với nấm Fusarium 

solani và Sclerotium rolfsii gây bệnh cây trồng. Từ 150 mẫu đất thu thập 

ở các vườn rau và cây ăn trái ở Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp, 42 

chủng xạ khuẩn được phân lập và làm thuần. Trong đó, 10 chủng xạ khuẩn 

có khả năng đối kháng. Chủng xạ khuẩn CTND-10 đối kháng mạnh nhất, 

với hiệu suất đối kháng nấm S. rolfsii là 57,8%, nấm F. solani là 51,7%. 

Các chủng xạ khuẩn có khả năng kích thích sinh trưởng đậu xanh ở giai 

đoạn nẩy mầm, tốt nhất là CTND-03, kế đến là CTND-10, CTND-14, 

CTND-04 và CTND-02. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Đồng bằng Sông Cửu Long nằm trong khu vực khí 

hậu nhiệt đới gió mùa với 6 tháng mùa mưa tạo 

điều kiện rất thuận lợi cho vi sinh vật (VSV) phát 

triển, đặc biệt là các VSV gây bệnh thực vật. 

Bhuiyan và cs., (2012) cho biết nấm Sclerotium 

rolfsii là mầm bệnh trong đất, gây ra bệnh trầm 

trọng trên nhiều loại cây ở khu vực nhiệt đới và cận 
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nhiệt đới. Theo Viện nghiên cứu rau quả quốc tế 

(2018), bệnh vàng lá thối rễ là do nhiều tác nhân, 

trong đó có nấm Fusarium solani. Bệnh không xuất 

hiện ngay mùa mưa, lúc đất bị oi nước mà thường 

gây hại nghiêm trọng trong đầu mùa nắng. Khi bị 

bệnh nặng, tất cả rễ đều bị thối đen và chết, cuối 

cùng là chết toàn cây. 

Vì vậy, việc sử dụng hoá chất trong bảo vệ thực vật 

phổ biến ở Việt Nam, dẫn tồn dư trong đất, nước 

và nông sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ 

con người, gây ô nhiễm môi trường và mất cân 

bằng sinh thái. Hội nghị tư vấn khu vực châu Á 

Thái Bình Dương của FAO năm 1992 đã khẳng 

định đấu tranh sinh học là nền tảng của chương 

trình Quản lý dịch hại tổng hợp, với chiến lược là 

sử dụng tác nhân sinh học hạn chế sự phát triển của 

các quần thể VSV gây bệnh thực vật (Vreysen et 

al., 2007; Trương Thanh Thảo và cs., 2019). Trong 

các tác nhân sinh học thường được sử dụng để ức 

chế vi sinh vật gây bệnh, xạ khuẩn là nhóm có tiềm 

năng nhất vì tỷ lệ loài có khả năng sinh chất kháng 

sinh cao như kasugamycin từ xạ khuẩn 

Streptomyces kasugaensis, blastixidin từ xạ khuẩn 

Streptomyces griseochromogenes, validamicin từ 

Streptomyces hygroscopicus, chống lại sinh trưởng 

của nấm và vi khuẩn gây bệnh mạnh (Nguyễn Đắc 

Khoa và cs., 2010; Boukaew và cs., 2013). 

Prapagdee và cs. (2008) đã phân lập và xác định 

chủng SRA14 là Streptomyces hygroscopius có 

khả năng kháng lại Colletotrichum 

gloeosporioides và Sclerotium rolfsii trên nhiều 

loại cây công nghiệp. Chủng SRA14 thể hiện khả 

năng ức chế nấm bằng cách tiết ra các enzyme 

ngoại bào chitinase và β-1,3-glucanase làm biến 

dạng sợi nấm. Cùng năm 2008, Lu và cs. phân lập 

được chủng xạ khuẩn A01 được xác định là 

Streptomyces lydicus. Trong điều kiện nhà lưới, 

dịch trích từ chủng nấm A01 thể hiện hiệu quả kiểm 

soát bệnh nấm mốc trên cà chua tốt hơn so với 

thuốc hóa học trừ nấm gốc Pyrimethanil và 

Polyoxin. Theo nghiên cứu của Arafat và cs. 

(2012), trong 7 chủng xạ khuẩn vùng rễ cây chà là 

ở Aswan (Ai Cập), 3 chủng A1, A3 và A6 cho kết 

quả đối kháng với nấm gây thối rễ thường gặp như 

Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme và 

Thielaviopsis paradoxa. 

Một vấn đề rất quan trọng đối với hiệu quả đối 

kháng được trình bày trong các nghiên cứu là tùy 

thuộc vào dòng vi sinh vật đối kháng, nguồn gốc 

của chúng và điều kiện môi trường. Khi chọn một 

tác nhân đối kháng, thường áp dụng và nguồn gốc 

mầm bệnh cần được quan tâm (Kubicek and 

Harman, 1998). Nấm Sclerotium và Fusarium có 

đặc điểm sinh trưởng rất mạnh và khó phòng trừ. 

Hiện nay, trên thị trường, dòng xạ khuẩn đối kháng 

tốt vối hai loại nấm này vẫn chưa nhiều. Do đó, 

nghiên cứu đã được thực hiện nhằm phân lập, tìm 

ra các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng mạnh 

với các loại nấm Sclerotium rolfsii, Fusarium 

solani và đánh giá khả năng kích thích sinh trưởng 

cây trồng của các chủng vi khuẩn đó. 

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1 Nguồn nấm bệnh 

Các nguồn nấm bệnh S. rolfsii CT27 và F. solani 

AG52 (đều có độc tính cao) được cung cấp từ 

phòng thí nghiệm Phòng trừ Sinh học, bộ môn Bảo 

vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ. Các nguồn 

nấm được nuôi cấy trên môi trường PDA khoảng 7 

ngày trước khi thực hiện thí nghiệm. 

2.2 Thu mẫu xạ khuẩn 

Mẫu đất được lấy xung quanh rễ cây rau hoặc cây 

ăn trái, cách mặt đất từ 5 – 20 cm, khoảng 

250g/mẫu đất. Từng mẫu được cho vào túi nylon 

riêng biệt, ghi địa điểm, đem về phòng thí nghiệm 

để phân lập theo phương pháp của Hsu và 

Lockwood (1975), Jiang và cs. (2016): 4 gam đất 

được cân và thêm 40 ml nước cất thanh trùng cho 

vào ống Falcon 50 ml, lắc đều trong 30 phút. Sau 

đó, huyền phù đất được pha loãng ở bốn mức là 10-

1, 10-2, 10-3, 10-4. Tiếp theo, 50 µl huyền phù ở hai 

mức độ là 10-3 và 10-4 được cho vào đĩa petri chứa 

môi trường ISP4. Đĩa petri được ủ từ 2 - 3 ngày, 

sau đó khuẩn lạc xạ khuẩn được nhận dạng và dùng 

que cấy vi khuẩn tách ròng đơn khuẩn lạc lên đĩa 

chứa môi trường MS. Khuẩn lạc xạ khuẩn được 

nhận dạng dựa theo mô tả chi tiết và hình ảnh trong 

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Vol 
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5, The Actinobacteria) (Whitman và cs., 2012), 

The prokaryotes – Actinobacteria (Rosenberg và 

cs., 2014), Digital Atlas of Actinomycetes (2019) 

và Sapkota et al. (2020). Việc cấy truyền đơn 

khuẩn lạc này được thực hiện cho đến khi nguồn 

được thuần thì nguồn xạ khuẩn được trữ ở 4 0C. 

2.3 Đánh giá khả năng đối kháng của các chủng 

xạ khuẩn đối với S. rolfsii  CT27 trong điều 

kiện phòng thí nghiệm 

Khảo sát nhanh khả năng đối kháng của các chủng 

xạ khuẩn thuần đối với S. rolfsii trong điều kiện 

phòng thí nghiệm được thực hiện với 2 lặp lại, từ 

đó tuyển chọn ra chủng xạ khuẩn đối kháng triển 

vọng.
 
Khi nấm S. rolfsii phát triển và sinh hạch 

nấm màu nâu thì dùng kẹp gắp hạch nấm, đặt vào 

giữa đĩa Petri chứa 10 ml môi trường PDA. Sau đó, 

khoanh giấy thấm (ø = 5 mm) có tẩm huyền phù xạ 

khuẩn được đặt đối diện với hạch nấm S. rolfsii và 

cách thành đĩa 1 cm. Đĩa Petri được đặt trong điều 

kiện nhiệt độ phòng và khả năng đối kháng của xạ 

khuẩn với nấm được đánh giá bằng cách đo bán 

kính vòng vô khuẩn và tính hiệu suất đối kháng ở 

thời điểm 7 ngày sau khi đặt hạch nấm (NSĐHN). 

Hiệu suất đối kháng (HSĐK) được tính theo công 

thức như sau HSĐK = [(G1-G2)/G1] x 100%, trong 

đó G1 là bán kính vùng sợi nấm về phía đối chứng, 

G2 là bán kính vùng sợi nấm về phía xạ khuẩn. 
 

Các chủng xạ khuẩn triển vọng từ thí nghiệm khảo 

sát nhanh đã được đánh giá tính kháng đối với nấm 

S. rolfsii. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên (HTNN) một nhân tố, với 4 lần lặp lại. Các 

bước thực hiện và ghi nhận chỉ tiêu tương tự thí 

nghiệm trước. Chỉ tiêu được ghi nhận ở 3, 5 và 7 

NSĐHN.
 

2.4 Đánh giá khả năng đối kháng của các chủng 

xạ khuẩn đối với F. solani  AG52 trong điều 

kiện phòng thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí HTNN một nhân tố và 4 lặp 

lại. Khi nấm F. solani phát triển được khoảng 10 – 

14 ngày, khoanh nấm đường kính 7 mm được đục 

bằng dụng cụ đục lỗ và đặt vào giữa đĩa Petri chứa 

10 ml môi trường PDA. Sau đó, khoanh giấy thấm 

(ø = 5 mm) có tẩm huyền phù xạ khuẩn được đặt 

đối diện với khoanh nấm Fusarium solani và cách 

thành đĩa 1 cm. Các bước thực hiện và ghi nhận chỉ 

tiêu tương tự thí nghiệm trước. Chỉ tiêu được ghi 

nhận ở 3, 5 và 7 ngày sau khi đặt khoanh nấm 

(NSĐKN). Thí nghiệm được lặp lại hai lần. 

2.5 Đánh giá khả năng kích thích ra rễ và chồi 

của các chủng xạ khuẩn triển vọng ở giai 

đoạn nảy mầm của cây đậu xanh 

Thí nghiệm bố trí theo thể thức HTNN một nhân 

tố, mỗi nghiệm thức với 3 lần lặp lại, mỗi lặp lại có 

10 hạt. Hạt đậu xanh được khử trùng bề mặt bằng 

cách xử lý với Ethanol 95% trong 2 phút, sau đó 

được rửa sạch lại bằng nước cất vô trùng 5 lần 

(Buensanteai et al., 2011). Hạt đậu xanh được 

ngâm trong từng huyền phù xạ khuẩn (108 cfu/ml) 

và nước cất (đối chứng) trong 6 giờ ở nhiệt độ 

phòng. Mẫu rễ và chồi tương ứng được thu ở 24, 

48 và 72 giờ để đo chiều dài chồi và chiều dài rễ. 

Thí nghiệm được thực hiện lặp lại hai lần. 

2.6 Xử lý số liệu 

Tất cả số liệu của các thí nghiệm được ghi nhận, xử 

lý bằng phần mềm Microsoft Excel. Thực hiện 

thống kê bằng phần mềm SPSS 20 và được kiểm 

định bằng phép thử Duncan. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1 Kết quả sơ khởi khả năng đối kháng của các 

chủng xạ khuẩn phân lập từ đất 

Từ 150 mẫu đất được thu thập từ các vườn rau và 

cây ăn trái ở tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng 

Tháp, 42 chủng xạ khuẩn đã được phân lập. Kết 

quả đánh giá nhanh đã xác định được 10 chủng xạ 

khuẩn có khả năng đối kháng với nấm S. rolfsii 

thông qua chỉ tiêu HSĐK (số liệu không được trình 

bày). Mười chủng xạ khuẩn triển vọng là CTND-

01, CTND-02, CTND-03, CTND-04, CTND-10, 

CTND-14, VLND-06, VLND-10, VLND-11, 

ĐTND-03 được tiếp tục sử dụng để đánh giá khả 

năng đối kháng ở các thí nghiệm tiếp theo. Đặc 

điểm khuẩn ty, chuỗi bào từ và sắc tố tan của các 

chủng xạ khuẩn này được trình bày trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Một số đặc điểm hình thái của 10 chủng xạ khuẩn đã phân lập 

Tên chủng Khuẩn ty khí sinh Khuẩn ty cơ chất Chuỗi bào tử Sắc tố tan 

CTND-01 Xám Tím Xoắn Tím 

CTND-02 Vàng xám Vàng Xoắn Vàng 

CTND-03 Vàng xám Vàng Xoắn - 

CTND-04 Xám Xám Xoắn Vàng tím 

CTND-10 Vàng hơi nâu Vàng Xoắn Tím 

CTND-14 Xám Tím Xoắn - 

VLND-06 Xám Tím Xoắn - 

VLND-10 Vàng nâu Vàng Xoắn Vàng 

VLND-11 Xám Vàng Xoắn - 

ĐTND-03 Vàng xám Vàng Xoắn Vàng 

 

3.2 Khả năng đối kháng của mười chủng xạ 

khuẩn được chọn đối với nấm S. rolfsii 

CT27 

Trong thời điểm ghi nhận đầu tiên, cả 10 chủng xạ 

khuẩn đều có khả năng đối kháng với nấm 

Sclerotium rolfsii trong đó 3 chủng xạ khuẩn 

CTND-10, CTND-14 và CTND-02 thể hiện khả 

năng đối kháng sớm và cao, với HSĐK đều trên 

50%. Ở thời điểm 5 NSĐHN, hiệu suất đối kháng 

của 10 chủng xạ khuẩn dao động từ 33,3% đến 

58,3%, trong đó chủng CTND-10 đạt HSĐK cao 

và có khác biệt ý nghĩa thống kê với tất cả các 

chủng xạ khuẩn còn lại, ngoại trừ chủng CTND-02. 

Trong lần ghi nhận chỉ tiêu cuối cùng (7 NSĐHN), 

chủng xạ khuẩn CTND-10 cho thấy khả năng đối 

kháng kéo dài với nấm S. rolfsii với HSĐK vẫn ở 

mức cao đạt 47,5%. Ở chỉ tiêu trung bình hiệu suất 

đối kháng qua ba thời điểm, HSĐK trên 50% được 

ghi nhận ở CTND-10 (57,8%), trên 40% bao gồm 

các nghiệm thức CTND-01 (43,6%), CTND-02 

(48,1%), CTND-03 (46,7%), CTND-14 (49,4%), 

VLND-06 (41,2%), VLND-11 (40,1%); trên 30% 

có VLND-10 (39,6%), CTND-04 (25,2%) và 

DTND-03 (31,4%) (Bảng 2).  

Bảng 2. Hiệu suất đối kháng của 10 chủng xạ khuẩn được chọn  

đối với nấm S. rolfsii CT27 qua các thời điểm
 

Nghiệm thức 
Ngày sau đặt hạch nấm Trung bình 3 

thời điểm 3 1/ 5 1/ 7 1/ 

CTND-01 45,5     cd  47,5    c 37,9   bc 43,6     d 

CTND-02 50,0   bc  55,4 ab 38,8   bc 48,1  bc 

CTND-03 49,8   bc   54,2   b 36,3     c 46,7    c 

CTND-04 34,0         e   41,7        e 30,0       d 35,2         f 

CTND-10 67,7 a  58,3 a 47,5 a 57,8 a 

CTND-14 54,0   b    52,5   b 41,7   b 49,4  b 
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Nghiệm thức 
Ngày sau đặt hạch nấm Trung bình 3 

thời điểm 3 1/ 5 1/ 7 1/ 

VLND-06 45,1     cd   42,5       de 35,8     c 41,2       e 

VLND-10 39,8       de  45,0     c-e 34,2     cd 39,6       e 

VLND-11 43,1     cd  45,8     cd 32,9       d 40,1       e 

ĐTND-3 40,1       de  33,3           f 20,8           e 31,4            g 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV (%) 10,27% 13,93% 9,08% 8,03% 

1/ Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau mang một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì không khác 

biệt ý nghĩa 1% trong phép thử Duncan.  

 

Hình 1. Khả năng đối kháng của chủng CTND-10  

với nấm S. rolfsii CT27 ở thời điểm 7 ngày sau đặt hạch nấm. 

Chấm xanh : chủng CTND-10, Chấm đỏ: chủng CTND-09 (đối chứng – không đối kháng) 

Như vậy, chủng CTND-10 luôn thể hiện khả năng 

đối kháng cao với nấm S. rolfsii và duy trì đến ngày 

thứ 7 với HSĐK đạt 47,5% (Hình 1). Kết quả này 

tương tự với nghiên cứu của Errakhi và cs. (2009). 

Các tác giả cho biết HSĐK in vitro của các chủng 

xạ khuẩn phân lập từ đất trồng dao động trong 

khoảng 20-50%. Cơ chế đối kháng có thể do xạ 

khuẩn tiết ra các enzyme ngoại bào chitinase và β-

1,3-glucanase làm biến dạng sợi nấm S. rolfsii 

(Prapagdee et al., 2008). Tương tự đối với tác nhân 

phòng trừ sinh học là Trichoderma harzianum, 

Benhamou and Chet (1996) cho biết nấm 

Trichoderma đã tiết ra các enzyme proteases, 

lipases, glucanases và chitinases giúp sợi nấm xâm 

nhập được qua các lớp vỏ hạch và phân giải hạch 

nấm Slerotium. 

3.3 Khả năng đối kháng của mười chủng xạ 

khuẩn đối với nấm F. solani AG52 

Hiệu suất đối kháng của các chủng xạ khuẩn đối 

với nấm F. solani được ghi nhận ở các thời điểm 3, 

5 và 7 NSKC (Bảng 3). Ở thời điểm 3 NSĐKN, 10 

chủng xạ khuẩn đều thể hiện khả năng đối kháng 

với nấm F. solani với hiệu suất đối kháng đạt từ 

15,3 đến 69,6%, trong đó chủng CTND-10 thể hiện 

khả năng đối kháng cao nhất. Lần ghi nhận chỉ tiêu 

thứ hai (5 NSĐKN), các chủng xạ khuẩn vẫn giữ 

khả năng đối kháng cao với nấm F. solani (9 chủng 

hiệu suất đối kháng > 35%), 2 chủng CTND-02 và 

CDND-10 thể hiện khả năng đối kháng cao nhất 

với hiệu suất đối kháng đạt 51,3% và 60,0%. Đến 

ngày thứ 7, hiệu suất đối kháng của các chủng xạ 

khuẩn dao động từ 21,7 đến 51,7% và chủng 
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CTND-10 đạt HSĐK cao nhất với 51,7% khác biệt 

ý nghĩa thống kê với tất cả các chủng xạ khuẩn còn 

lại. Về chỉ tiêu trung bình HSĐK ba thời điểm, 

HSĐK cao trên 60% có nghiệm thức CTND-10 

(60,4%), trên 40% có CTND-02 (42,3%), CTND-

04 (42,6%), CTND-14 (43,3%) và VLND-10 

(40,8%), các chủng còn lại có HSĐK trên 20% 

(Bảng 3, Hình 2). Kết quả này tương tự một số 

nghiên cứu trước đó. Theo Gopalakrishnan và cs. 

(2013), trong 137 chủng xạ khuẩn phân lập đã phát 

hiện 5 chủng xạ khuẩn Streptomyces (CAI-24, 

CAI-121, CAI-127, KAI32 và KAI-90) có khả 

năng đối kháng cao với nấm Fusarium oxysporum 

f. sp. ciceri. Bên cạnh khả năng tiết enzyme ngoại 

bào để phân giải vách tế bào mầm bệnh, xạ khuẩn 

còn có khả năng sản sinh các actinomycetap 

proteins, có vai trò quan trọng trong ức chế sinh 

trưởng của nấm gây hại cây trồng. Vernekar và cs. 

(1999) đã cho biết xạ khuẩn sản sinh alkaline 

protease inhibitor là một loại protein kháng nấm, 

có khả năng ức chế sự phát triển của nấm 

Fusarium. 

Từ kết quả thí nghiệm này, 5 chủng xạ khuẩn triển 

vọng là CTND-02, CTND-04, CTND-10, CTND-

14 và VLND-10 được chọn để thực hiện khảo sát 

ảnh hưởng đến sự nẩy mầm của hạt đậu xanh. 

Bảng 3. Hiệu suất đối kháng (%) của 10 chủng xạ khuẩn đã chọn  

đối với nấm F. solani AG52 qua các thời điểm 

Nghiệm thức 
Ngày sau đặt khoanh nấm Trung bình 3 

thời điểm 3 1/ 5 1/ 7 1/ 

CTND-01 44,9    cd 38,8         f 34,2     cd 39,3      d 

CTND-02 44,8    cd 51,3  b 30,8       d 42,3   bc 

CTND-03 30,8        f 37,1         f 32,5     cd 33,4        e 

CTND-04 49,0   b 45,8     d 32,9     cd 42,6   bc 

CTND-10 69,6  a 60,0 a 51,7 a 60,4 a 

CTND-14 38,1       e 48,8    c 42,9   b 43,3   b 

VLND-06 27,3         g 42,9       e 31,7     cd 33,9        e 

VLND-10 42,4      d 45,0     de 35,0     c 40,8     cd 

VLND-11 47,3   bc 39,2         f 32,5     cd 39,6       d 

ĐTND-3 15,3          h 25,0           g 21,7         e 20,6          f 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV (%) 8,53% 7,34% 12,5% 7,2% 

1/ Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau mang một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì không khác 

biệt ý nghĩa 1% trong phép thử Duncan.  
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Hình 2. Khả năng đối kháng của chủng xạ khuẩn với nấm F. solani AG52 ở thời điểm 7 NSKC.

 Chấm xanh: xạ khuẩn;  Chấm đỏ: đối chứng 

3.4 Khả năng kích thích sinh trưởng của 5 

chủng xạ khuẩn với đậu xanh ở giai đoạn 

nảy mầm 

Chỉ tiêu về chiều dài rễ được ghi nhận vào thời 

điểm 24, 48 và 72 giờ sau khi xử lý (GSKXL) và 

được trình bày ở Bảng 4. Ở thời điểm ghi nhận đầu 

tiên lúc 24 GSKXL, các chủng xạ khuẩn đều thể 

hiện khả năng kích thích sinh trưởng cây đậu xanh. 

Tất cả các nghiệm thức được xử lý với xạ khuẩn 

(trừ chủng CTND-02) đều phát triển khác biệt ý 

nghĩa thống kê với đối chứng, chiều dài rễ dao động 

từ 4,64 đến 6,23 cm, trong đó chủng CTND-14 thể 

hiện khả năng kích thích sinh trưởng cao nhất. Đến 

thời điểm 48 GSKXL, hai chủng xạ khuẩn CTND-

10 và CTND-03 thể hiện khả năng kích thích sinh 

trưởng cao nhất với chiều dài rễ các nghiệm thức 

lần lượt đạt 13,89 cm và 14,05 cm khác biệt ý nghĩa 

thống kê với tất cả các nghiệm thức còn lại. Trong 

lần ghi nhận chỉ tiêu cuối cùng ở 72 GSKXL, tất cả 

các nghiệm thức đều thể hiện khả năng kích thích 

sinh trưởng khác biệt ý nghĩa thống kê với đối 

chứng, trong đó nghiệm thức được xử lý với chủng 

xạ khuẩn CTND-03 đạt chiều dài rễ cao nhất (20,76 

cm) (Bảng 4, Hình 3). Chỉ tiêu về chiều cao chồi 

của các nghiệm thức đậu xanh được xử lý với các 

chủng xạ khuẩn được ghi nhận song song thời điểm 

với chỉ tiêu chiều dài rễ, kết quả được trình bày ở 

Bảng 5. Ở thời điểm 24 GSKXL, tất cả các chủng 

xạ khuẩn đều thể hiện khả năng kích thích sinh 

trưởng với chiều cao chồi của các nghiệm thức xử 

lý từ 3,06 đến 9,87 cm. Lần ghi nhận chỉ tiêu kế 

tiếp ở 48 GSKXL, chủng CTND-03 thể hiện khả 

năng kích thích sinh trưởng cao nhất với chiều cao 

chồi của nghiệm thức được xử lý với CTND-03 đạt 

17,50 cm, khác biệt ý nghĩa thống kê với tất cả các 

nghiệm thức còn lại. Lần ghi nhận chỉ tiêu sau cùng 

ở 72 GSKXL, nghiệm thức được xử lý với chủng 

CTND-03 vẫn thể hiện khả năng kích thích cao 

nhất với chiều cao chồi đạt 20,77 cm và cho hiệu 

quả lâu dài (Bảng 5, Hình 3). Kết quả này tương tự 

một số nghiên cứu trước. Khamana và cs. (2009, 

2010) ghi nhận trên 36 chủng xạ khuẩn, chủng 

Streptomyces viridis CMU-H009 giúp tăng tỷ lệ 

nảy mầm cũng như chiều dài rễ của bắp và đậu 

được xử lý. Ngoài ra, nghiên cứu của Trịnh Thới 

An (2014) cho biết ở nồng độ pha loãng 1% dịch 

trích của chủng xạ khuẩn Streptomyces 

pseudogriseolus có khả năng kích thích sự nảy 

mầm của hạt đậu và sự sinh trưởng của cây. 

Bloemberg và cs. (2001) và Persello-Cartieaux và 

cs. (2003) cho biết các loài xạ khuẩn khác nhau có 

khả năng tiết ra các chất khác nhau kích thích sinh 

trưởng cây trồng. Các chất này có thể là auxin hoặc 

gibberellin, giúp tăng số lượng lông tơ ở rễ, tăng 

chiều dài rễ và chiều cao cây, tăng khả năng hút 

nước và khoáng của cây (Paciorek và cs., 2006). 

Bảng 4. Chiều dài rễ (cm) của cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm được xử lý với 5 chủng xạ khuẩn 

chọn lọc qua các thời điểm 

Nghiệm thức 
Giờ sau khi xử lý 

24 1/ 48 1/ 72 1/ 

CTND-14 6,23 a 10,75    b 16,93     b 

VLND-10 5,83 ab 14,05 a 20,76 a 

CTND-10 4,64   b 13,89 a 20,83 a  

CTND-04 6,11 ab 7,49       c 17,14     b 

CTND-02 2,61      c 7,35       c 15,06       c 

Đối chứng 2,27      c 6,92       c 13,24          d 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 16,4% 18,5% 20,9% 
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1/ Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau mang một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì không khác 

biệt ý nghĩa 1% trong phép thử Duncan.  

Bảng 5. Chiều cao chồi (cm) của cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm được xử lý  

với 5 chủng xạ khuẩn chọn lọc qua các thời điểm 

Nghiệm thức 
Giờ sau khi xử lý 

24 1/ 48 1/ 72 1/ 

CTND-14 9,10  b 15,22  b 19,01  b 

VLND-10 9,87 a 17,50 a 20,77 a 

CTND-10 4,96    c 14,41   c 17,83   c 

CTND-04 5,15    c 11,38    d 17,62   c 

CTND-02 3,06      d 10,88    d 16,03     d 

Đối chứng 2,37        e 9,13        e 15,46     d 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 13,25% 14,7% 16,3% 

1/ Trong cùng một cột các số trung bình theo sau mang một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì không khác 

biệt ý nghĩa 1% trong phép thử Duncan.  

 

Hình 3. Khả năng kích thích sinh trưởng cây đậu xanh ở giai đoạn nảy mầm của 5 chủng xạ khuẩn 

ở thời điểm 72 giờ sau xử lý xạ khuẩn. 

Ghi chú: 1. CTND-03, 2. CTND-14, 3. CTND-10, 4. CTND-04, 5. CTND-02 và 6. Đối chứng. 

 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết quả đánh giá nhanh khả năng đối kháng của 42 

chủng xạ khuẩn phân lập từ 150 mẫu đất đã xác 

định được 10 chủng là CTND-01, CTND-02, 

CTND-03, CTND-04, CTND-10, CTND-14, 

VLND-06, VLND-10, VLND-11, ĐTND-03  có 

khả năng đối kháng. Đối với nấm S. rolfsii, trong 

10 chủng xạ khuẩn trên, chủng CTND-10 đối 

1 5

 

4 3 2 6
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kháng mạnh với HSĐK là 47,5% ở 7 NSĐHN. Đối 

với nấm F. solani, trong 10 chủng xạ khuẩn này, 

chủng CTND-10 có khả năng đối kháng cao nhất 

với KSĐK là 51,7% tại thời điểm 7 NSĐKN. Tất 

cả 5 chủng xạ khuẩn là CTND-02, CTND-04, 

CTND-10, CTND-14 và VLND-10 đều có khả 

năng kích thích lên sự sinh trưởng của cây đậu xanh 

ở giai đoạn nảy mầm. Chủng xạ khuẩn CTND-03 

cho thấy khả năng kích thích ổn định và duy trì qua 

các thời điểm ghi nhận chỉ tiêu, kế đến là CTND-

10, CTND14, CTND-04 và CTND-02. 

Năm chủng xạ khuẩn CTND-02, CTND-04, 

CTND-10, CTND-14 và VLND-10 tiếp tục được 

thực hiện việc định danh loài cụ thể và đánh giá 

hiệu quả phòng trừ bệnh thối rễ cây đậu xanh và 

cây cam quýt do S. rolfsii và F. solani ở điều kiện 

nhà lưới. 
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